
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 41BT1 khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/04/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIÊN ÂN GROUP 

0107410961

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

2. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

3. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

4. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

5. Trồng cây mía 0114

6. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

7. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

8. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Các hoạt động trồng cây thức ăn gia súc như: trồng 
ngô cây, trồng cỏ và quy hoạch, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên; 
thả bèo nuôi lợn; trồng cây làm phân xanh (muồng muồng); 

0119

9. Trồng cây ăn quả 0121

10. Trồng cây hồ tiêu 0124

11. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

12. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

13. Chăn nuôi dê, cừu 0144

14. Chăn nuôi lợn 0145

15. Chăn nuôi gia cầm 0146

16. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

17. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

18. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIÊN ÂN 
GROUP 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GROUP THIEN AN INTERNATIONAL 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: GROUP THIEN AN IHT.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04 3683 0704
Email:

04 3683 0704Fax:
Website:
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19. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng;

1079

20. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

21. Sản xuất rượu vang 1102

22. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

23. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

24. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

25. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

26. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

27. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay;

5229

29. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Khách sạn 
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

30. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu;

4661

31. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, véc ni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;

4663

32. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh (nhựa);
- Bán buôn cao su;

4669

33. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng;

4722

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

35. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

36. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

37. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

38. Xây dựng nhà các loại 4100
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39. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

40. Xây dựng công trình công ích 4220

41. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

42. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

4511

43. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

44. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

45. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

46. Bán mô tô, xe máy 4541

47. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

48. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý; Môi giới thương mại;

4610

49. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

50. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng;

4632

51. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ uống có cồn: Bán buôn rượu mạnh; Bán buôn 
rượu vang; Bán buôn bia. 
- Bán buôn đồ uống không có cồn 

4633

52. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

53. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649

54. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

55. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

56. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề

8532

57. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Dạy võ thuật

8551
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58. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Dạy máy tính;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559

59. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,

8560

60. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

61. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bao gồm các hoạt động y tế vì sức khoẻ con người 
chưa được phân vào đâu mà việc thực hiện đó có sự giám sát 
của y tá, bà đỡ, các nhà chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị 
liệu hoặc của những người hành nghề trợ giúp y tế khác trong 
lĩnh vực đo thị lực, thuỷ liệu pháp, xoa bóp y học, phép điều trị 
bằng lao động , phép điều trị bằng lời nói, thuật chữa bệnh 
chân, phép chữa vi lượng đồng cân, chữa bệnh bằng phương 
pháp nắn khớp xương, thuật châm cứu;

8699

62. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

63. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Hoạt động của các nhà sản xuất, các nhà thầu về các 
sự kiện trình diễn nghệ thuật trực tiếp, có hoặc không có cơ sở.

9000

64. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Xoa bóp (massage, tẩm quất)

9610

65. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư 

6619

66. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế 6920

67. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết:
- Quan hệ và thông tin cộng đồng; 
- Hoạt động vận động hành lang; 
- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ 
chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý.

7020

68. Quảng cáo 7310

69. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

70. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ; 
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);
- Tư vấn về nông học;
- Tư vấn về môi trường;
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý.

7490

71. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô;

7710

72. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

73. Cung ứng lao động tạm thời 7820

74. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830(Chính)

75. Đại lý du lịch 7911

76. Điều hành tua du lịch 7912

77. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

78. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

79. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

80. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết:
- Photo, chuẩn bị tài liệu
- Dịch vụ hỗ trợ thư ký;
- Bản ghi tài liệu và dịch vụ thư ký khác;

8219

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG THẾ 
SƠN

Tổ 5C, Phường 
Định Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

910.000 9.100.000.000 91,000

Tổng số 910.000 9.100.000.000 91,000

0010730018
67

2 NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG 
TOÀN

Phòng 310C, khu 
tập thể ba tầng, 
Phường Nguyễn 
Trãi, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 6,000

Tổng số 60.000 600.000.000 6,000

111481907

3 TRẦN THỊ LỆ 
HƯƠNG

Tổ 5C, Phường 
Định Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 3,000

Tổng số 30.000 300.000.000 3,000

0011780062
18

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001073001867
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5C, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 901, nhà B9, khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THẾ SƠN Nam

22/08/1973 Kinh Việt Nam

28/07/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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